
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH HKPĐ 

 

1. Tiểu học 

TT Thời gian 
Môn thi 

đấu 
Nội dung Time Địa điểm thi đấu 

Phụ trách 

1 23/01/2024 Chiều 

Cà kheo(1 

HS) 
Cự ly 50m; 100m 14h15 

SVĐ huyện Sa Thầy 
Hà 

Cờ vua(4 

HS) 
Ván 1, ván 2 13h30 Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành 
Tuấn – Hiền 

2 24/01/2024 

Sáng 

Điền 

kinh(5 HS) 
Chạy 60m 7h15 

SVĐ huyện Sa Thầy 

Ngọc – Trung – 

Sỹ - Chúc 

Cờ vua Ván 3, ván 4 7h15 
Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Tuấn – Hiền 

Chiều Cờ vua Ván 5 13h30 Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Tuấn – Hiền 

3 25/01/2023 

Sáng 

Điền kinh Chạy 500m 7h30 
SVĐ huyện Sa Thầy 

Ngọc – Trung – 

Sỹ - Chúc 

Bóng 

bàn(1 HS) 
Đơn nam 7h30 

Hội trường TTVHTT 

Huyện Sa Thầy Vân 

Chiều Điền kinh Bật xa tại chổ 14h15 
Hố nhảy trường Nguyễn 

Tất Thành 

Ngọc – Trung – 

Sỹ - Chúc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. THCS 

 

TT Thời gian 
Môn thi 

đấu 
Nội dung Time Địa điểm thi đấu 

Phụ trách 

1 22/01/2024 Chiều 
Đẩy gậy(1 

HS) 
Cân các hạng cân 13h30 

Hội trường TH Hùng 

Vương 
Ý 

2 23/01/2024 Chiều 

Đẩy gậy 
Thi đấu hạng cân 

nam, nữ 
13h30 

Hội trường TH Hùng 

Vương 
Ý 

Cà kheo(1 

HS) 
Cự ly 100m 14h15 

SVĐ Huyện Sa Thầy Thảo 

Bơi(2 HS) Bơi tự do, ếch 13h00 Bể bơi Ngọc Nhi Toàn 

Cờ vua(3 

HS) 
Ván 1 - 2 13h30 

Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Hà Hùng - Văn 

3 24/01/2024 

Sáng 

 

Điền 

kinh(4 HS) 
Chạy 200m 7h15 

SVĐ Huyện Sa Thầy Hậu - Lão 

Cầu lông(4 

HS) 

Vòng loại đơn 

nam 
7h15 

Nhà thi đấu huyện Sa 

Thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

Đẩy gậy 
Thi đấu hạng cân 

nam, nữ 
7h30 

Hội trườn TH Hùng 

Vương Ý 

Cờ vua Ván 3 – 4 7h15 
Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Hà Hùng - Văn 

Bóng 

bàn(2 HS) 
Đơn nam, đôi nam 7h15 

Hội trường TTVHTT 

Huyện Sa Thầy Vui 

Bơi Bơi tự do - ếch 8h00 Bể bơi Ngọc Nhi Toàn 

Chiều 

Điền kinh Chạy 100m 13h30 SVĐ huyện Sa Thầy Hậu - Lão 

Cầu lông Đơn nam 13h30 
Nhà thi đấu huyện Sa 

Thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

Cờ vua Ván 5 13h30 
Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Hà Hùng - Văn 

Bóng bàn Đơn nam, đôi nam 13h30 
Hội trường TTVHTT 

Huyện Sa Thầy Vui 

Bơi 
Chung kết các nội 

dung 
13h00 

Bể bơi Ngọc Nhi Toàn 

4 25/01/2024 Sáng 

Điền kinh 
Chạy tiếp sức hỗn 

hợp nam – nữ 
7h30 

SVĐ huyện Sa Thầy Hậu - Lão 

Bắn nỏ(2 

HS) 
Cá nhân 7h30 

Hội trường THCS Nguyễn 

Tất Thành Tưk 

Cầu Lông Đôi nam 7h30 
Nhà thi đấu huyện Sa thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

Bóng bàn Đơn nam, đôi nam 7h30 
Hội trường TTVHTT 

Huyện Sa Thầy Vui 

Bơi Bơi tự do - ếch 8h00 Bể bơi Ngọc Nhi Toàn 



Chiều 

Điền kinh Nhảy xa 14h15 
Hố nhảy trường Nguyễn 

Tất Thành Hậu - Lão 

Cầu lông 

Tứ kết Đôi Nam, 

Đôi Nữ, Đôi Nam 

nữ. Bán kết: Đơn 

Nam, Đơn Nữ. 

13h30 
Nhà thi đấu huyện Sa 

Thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

Bơi Bơi tự do - ếch 13h00 Bể bơi Ngọc Nhi Toàn 

5 26/01/2024 

Sáng Cầu lông 

Bán kết Đôi Nam, 

Đôi Nữ, Đôi Nam 

nữ. Chung kết: 

Đơn Nam, Đơn 

Nữ. 

7h30 

Nhà thi đấu huyện Sa 

Thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

Chiều Cầu lông 

Chung kết Đôi 

Nam, Đôi Nữ, Đôi 

Nam nữ. 

13h30 Nhà thi đấu huyện Sa 

Thầy 

Huỳnh Hùng - 

Nhung 

 


